
 (
Hóa Học Thầy Dũng - 0904.599.481
)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Hóa học (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 
Ngày thi: 06/3/2024




[image: ]Câu 1. (2,0 điểm) Khi mới cắt, miếng natri có bề mặt sáng trắng, có ánh kim (xem hình minh hoạ, natri có thể được cắt bằng dao). Sau một thời gian để trong không khí thì về mặt đó không còn sáng nữa mà bị xám lại. 
  a) Hãy giải thích nguyên nhân và viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có).
  b) Qua thực tế thí nghiệm tại trường, em hãy lựa chọn chất liệu bình chứa, hoá chất hỗ trợ để bảo quản kim loại natri và trình bày cách thực hiện nhằm bảo quản natri trong thời gian dài của các năm học. Đối với việc lựa chọn chất liệu bình chứa natri, cần nêu rõ lý do cho sự lựa chọn. 
[image: ]Câu 2. (2,0 điểm) Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí clo, người ta thực hiện phản ứng giữa axit HCl đặc và MnO2 (rắn) hoặc KMnO4 (rắn). Khí clo được thu sẵn vào các bình chứa phù hợp, sau đó thử tính chất hoặc sẽ được dẫn trực tiếp đến thí nghiệm thử tính chất để đảm bảo tính liên hoàn. Thí sinh đọc và trả lời các câu hỏi tại các thí nghiệm liên quan đến khí clo như sau: 
  a) Thí nghiệm 1: Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế vào ống hình trụ, bên trong ống có đặt một miếng giấy màu.
      Nếu đóng khoá K thì miếng giấy màu không mất màu. Nếu mở khoá K thì giấy mất màu
      Giải thích hiện tượng.
  b) Thí nghiệm 2: Có một ống hình trụ chứa đầy khí clo. Người ta làm thí nghiệm đốt cháy với khí hiđro (H2) ở phần trên của ống. Sau đó, đưa một ngọn nến đang cháy vào ống. Nếu đưa ngọn nến từ từ vào ống thì nến tắt ngay ở phần trên của ống. Nếu đưa thật nhanh ngọn nến xuống đáy ống thì nến tiếp tục cháy. 
      Hãy giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm nêu trên và viết các phương trình hoá học minh hoạ.
Câu 3. (2,0 điểm) Cho dung dịch chứa 38,85 gam muối vô cơ của axit cacbonic tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 18 gam muối sunfat trung hoà của kim loại hoá trị II, kết thúc phản ứng thu được 34,95 gam kết tủa. Bỏ qua sự thuỷ phân của muối, xác định công thức hoá học của 2 muối đã cho.
Câu 4. (2,0 điểm) Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 kim loại là R hoá trị II và nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch chứa 2 muối và 8,96 lít khí (đktc).
  a) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng và thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng.
  b) Xác định kim loại R. Biết rằng trong hỗn hợp ban đầu tỉ lệ mol của R và Al tương ứng là 1:2.
Câu 5. (2,0 điểm) Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có thành phần nguyên tố gồm cacbon, hiđro và brom. Trong phân tử X, nguyên tử brom chiếm 79,21% khối lượng. Tỉ khối của X so với khí oxi nhỏ hơn 6,5. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của X.
Câu 6. (2,0 điểm) Cùng một giống cây được trồng trên những vùng đất có tính chất khác nhau thì cần phải lựa chọn những loại phân bón khác nhau. Trên vùng đất A có pH trong khoảng giá trị (4,5 - 5,5) và vùng đất B có pH trong khoảng giá trị (5,5 - 6,5) cùng được trồng khoai tây (khoai tây là loại cây trồng thích hợp trên vùng đất có pH trong khoảng giá trị 5,0 – 6,5).
Hãy lựa chọn những loại phân bón thích hợp (có giải thích ngắn gọn – không viết phương trình hoá học) trong các loại phân bón sau để bón cho khoai tây được trồng trên từng vùng đất trên: 
(1) Canxi nitrat – Ca(NO3)2			(2) Amoni sunfat – (NH4)2SO4
(3) Ure – (NH2)2CO				(4) Supephotphat đơn – Ca(H2PO4)2 và CaSO4
(5) Supephotphat kép – Ca(H2PO4)2		(6) Tro củi (có kali cacbonat K2CO3)
Câu 7. (2,0 điểm) Hỗn hợp khí X trong điều kiện thường, gồm hidro, một anken và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Tỉ khối của X so với hidro bằng 7,8. Sau khi cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hỗn hợp X bằng 20/9.
a) Bằng các phép tính, chứng minh khí H2 tham gia phản ứng còn dư.
b) Xác định công thức phân tử anken, ankin và tính phần trăm theo thể tích mỗi chất trong hỗn hợp X?
Câu 8. (3,0 điểm) Học sinh P được giao nhiệm vụ xử lý bài tập sau: “Cho m gam hợp chất hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm C, H và O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH . Sau phản ứng, thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại là chất rắn Y có khối lượng bằng 23 gam. Đốt cháy hoàn toàn Y bằng khí oxi dư, thu được 13,8 gam K2CO3 và 38 gam hỗn hợp Q gồm CO2 và H2O. Toàn bộ hỗn hợp Q này được cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 70 gam kết tủa. Xác định tỉ lệ các nguyên tố có trong chất A”.
Khi xử lí dữ kiện liên quan của bài tập này, học sinh P đã có các kết quả bước đầu như sau:
(1) Khối lượng dung dịch KOH bằng 96 gam và giá trị của m bằng 13,6.
(2) Khối lượng các nguyên tố C, H và O trong m gam chất A lần lượt bằng 9,6 gam; 1,0 gam và 3,0 gam. 
Em hãy nhận định về các số liệu ghi chép của học sinh P đúng hay sai. Bằng phép tính và lập luận để minh chứng cho nhận định của mình.
Câu 9. (3,0 điểm) Chất A là phèn sắt – amoni: (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O. Nung A đến nhiệt độ cao trong không khí, phản ứng xong, sản phẩm thu được chất rắn D, hỗn hợp khí E gồm các khí (E1, E2, E3, E4) và hơi nước. Các khí trong E có tính chất sau: 
	Chất
	Tính chất
	Chất
	Tính chất

	E1
	Trơ, không duy trì sự sống, có nhiều trong khí quyển
	E3
	Phản ứng với nước brom và làm đục nước vôi trong

	E2
	Có mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm
	E2
	Bị FeCl2 trong dung dịch HCl hấp thụ


Chất rắn D tan hết được trong dung dịch H2SO4 được dung dịch D1.
a) Xác định các chất D, E1, E2, E3, E4 và viết phương trình nhiệt phân chất A.
b) Để kết tủa hết chất trong dung dịch D1 cần dùng dung dịch chứa 184,8 gam KOH. Tính khối lượng phèn sắt – amoni đã đem nhiệt phân, biết trong dung dịch D1 lượng axit H2SO4 còn dư 10% so với lượng cần dùng.
-------------------- HẾT- -------------------
- Thí sinh được dùng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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